
PHỤ LỤC

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG
TRONG LĨNH VỰC Y TẾ CỦA TỈNH KON TUM

(Kèm theo Quyết định số 05 /2021/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2021
của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
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A B 1=2+3 2 3 4

I Các đơn vị hành chính tuyến tỉnh 2 0 2
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1 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Chiếc 1 0 1

2 Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Chiếc 1 0 1

II Các cơ sở y tế dự phòng tuyến tỉnh 6 1 5

1 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Chiếc 4 1 3

2 Trung tâm Pháp y Chiếc 1 0 1

3 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, Mỹ phẩm,
Thực phẩm Chiếc 1 0 1

III  Các Bệnh viện tuyến tỉnh 18 14 4

1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Chiếc 8 7 1

2 Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi Chiếc 6 4 2

3 Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức
năng Chiếc 4 3 1

IV Trung tâm Y tế các huyện, thành phố 32 22 10

1 Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei Chiếc 4 3 1

2 Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi Chiếc 2 1 1

3 Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô Chiếc 4 3 1

4 Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông Chiếc 3 2 1

5 Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà Chiếc 4 3 1

6 Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy Chiếc 4 3 1
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7 Trung tâm Y tế huyện Kon Plong Chiếc 3 2 1

8 Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy Chiếc 3 2 1

9 Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai Chiếc 3 2 1

10 Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum Chiếc 2 1 1

Tổng cộng 58 37 21
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